
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK 

TRUNG TÂM Y TẾ SƠN HÒA 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:        /CV-TTYT Sơn Hòa, ngày 11 tháng 11 năm 2025 
 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi:  Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 
 

Trung tâm Y tế Sơn Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá 

mua sắm trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Sơn Hòa. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Thông tin nhận báo giá: Khoa Dược – TTB – VTYT thuộc Trung tâm Y tế Sơn 

Hòa. 

Địa chỉ: 67 Nguyễn Chí Thanh, Xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

Số điện thoại: 02573.861149/0916615554 (Ks. Cường). 

Email: ttytdpsonhoa@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 67 Nguyễn Chí Thanh, Xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk  

- Nhận qua email:  ttytdpsonhoa@gmail.com  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h00, ngày 12 tháng 11 năm 2025 đến trước 

17h00 ngày 21 tháng  11 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu  180 ngày, kể từ ngày 20  tháng 11 

năm 2025.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục báo giá: 

STT Tên danh mục Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

01 
Máy hút dịch 

Yuwell 7a-e 

1. Áp hút cao, lưu lượng thấp 

2. Nguồn điện: AC220V±10%, 50Hz 

3. Công suất vào: 90VA 

4. Giá trị áp hút cực hạn: 

≥0.075MPa(760mmHg) 

5. Phạm vi điều chỉnh áp hút: 0.02MPa 

đến giá trị áp hút cực hạn 

6. Công suất hút khí: 

≥15L/phút(760mmHg) 

7. Bình chứa dịch: 1000mL, 1 bình 

Máy 01  



STT Tên danh mục Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

8. Tiếng ồn: ≤65dB(A) 

9.Kích thước ngoài: 280×196×285(mm) 

02 
Máy SpO2 

Microlife Oxy 200 

Model : OXY 200 

Size: 62 x 37 x 32 mm  

Trọng lượng: 50 g (with batteries) 

Pin: 2 viên pin 1.5V alkaline  3 AAA 

Tầm đo nhịp tim: (30 - 250 bpm/phút). Độ 

chính xác: 30-99 nhịp/phút: ±2% 

nhịp/phút. 

Tầm đo SpO2 : 70% - 100%. Độ chính 

xác: 70-100%: ±2% 

Máy 01  

03 
Phổi giả máy giúp 

thở RAB-802 

 Hãng sản xuất: Acare Technology Co., 

Ltd (Đài Loan) 

 Dung tích: 3 Lít (3000 ml) 

 Chất liệu: Cao su (hoặc Neoprene), 

thường không chứa Latex 

 Mục đích sử dụng: Dùng để test, hiệu 

chuẩn và trình diễn máy giúp thở, máy gây 

mê (không dùng cho bệnh nhân) 

 Kết nối: Cổng kết nối tiêu chuẩn ISO 22 

mm (đường kính trong) 

Cái 01  

04 
Nguồn DC máy 

huyết áp   

 Loại: Adapter 

 Chất liệu: Nhựa cao cấp 

 Nguồn điện áp: AC 100V - 240V / 50Hz - 

60Hz 

 Màu sắc: Đen 

 Xuất xứ thương hiệu: Nhật Bản 

Cái 04  

Tổng cộng: 04 mặt hàng 

2. Địa điểm cung cấp các mặt hàng tại địa chỉ: Khoa Dược TTB-TTYT, Trung tâm 

Y tế Sơn Hòa, 67 Nguyễn Chí Thanh, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

    3. Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2025  

    4. Các thông tin khác: Tất cả các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các tài liệu liên quan trang thiết bị y tế.  

    Trân trọng./. 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Lưu: VT, KD.    

  

 

 



 

Mẫu báo giá 

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, 

Kiểm định. Hiệu chuẩn trang thiết bị y tế 

 

BÁO GIÁ(1) 

 

Kính gửi:…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], 

chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng 

tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành 

viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn 

trang thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang 

thiết bị y tế. 

STT 
Danh 

mục  dịch vụ 
Mô tả dịch vụ 

Khối lượng 

mời thầu 

Đơn vị 

tính 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1             

2             

...             

Tổng cộng:   

 2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi 

cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm...[ghi ngày 

....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu 

báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài 

liệu tương đương khác, không thuộc các trường hợp mất khả năng  thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định 

của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là cần thiết.  

                                                                               ….………,ngày  … tháng ….. năm …… 

                                                                                Đại diện hợp pháp nhà cung cấp 

                                                                                       (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

 



 

Ghi chú: 

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp 

yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài 

liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 

12. 

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật 

ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy 

ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả 

các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 

hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài 

khoản nhà thầu của mình để  gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống 

nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thông. Trong trường hợp này, 

thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng 

thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá 

thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia./. 
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